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THÔNG TƯ

Hướng dẫn Nghị định số48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về phát hành cổ phiếu,

trái phiếu ra công chứng

Thi hành Nghị định số 48/1998-NĐ-CP ngày 11/7/1998 của Chính phủ vềchứng khoán và thị trường chứng

khoán, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước hướng dẫnnhững vấn đề về phát hành cổ phiếu và trái phiếu ra công

chúng để niêm yết tạithị trường giao dịch tập trung như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.1.Cổ phiếu là một loại chứng khoán phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toánghi sổ xác nhận quyền sở

hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu cổ phiếu đốivới tài sản hoặc vốn của một công ty cổ phần;

1.2.Trái phiếu là một loại chứng khoán được phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặcbút toán ghi sổ xác

nhận nghĩa vụ trả nợ (bao gồm vốn gốc và lãi) của tổ chứcphát hành trái phiếu đối với người sở hữu trái

phiếu;

1.3.Cổ phiếu, trái phiếu ghi danh là loại cổ phiếu, trái phiếu có ghi tên người sởhữu;

1.4.Cổ phiếu, trái phiếu vô danh là loại cổ phiếu, trái phiếu không ghi tên ngườisở hữu;

1.5.Quyền mua cổ phiếu là quyền dành cho các cổ động hiện tại của một công ty cổphần được mua một số

lượng cổ phiếu trong một đợt phát hành cổ phiếu mới tươngứng với tỉ lệ cổ phần góp vốn của họ;

1.6.Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thườngcủa cùng một tổ chức

phát hành theo những điều kiện được xác định trước;

1.7.Bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh phát hành giúp tổ chức phát hànhthực hiện các thủ tục xây

dựng và đệ trình hồ sơ xin phép phát hành trước khichào bán chứng khoán, nhận mua chứng khoán của tổ

chức phát hành để bán lại,hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết. Hoạt động bảo

lãnhphát hành chỉ có nghĩa là tổ chức bảo lãnh phát hành bao tiêu chứng khoán chotổ chức phát hành, không

bao hàm việc tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện cácnghĩa vụ đối với người đầu tư thay cho tổ chức phát

hành.

1.8.Tổ chức phân phối là tổ chức thực hiện việc bán chứng khoán thông qua bảo lãnhphát hành, hoặc đại lý

phát hành;
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1.9.Đại lý phát hành là các công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại, Ngân hàngđầu tư, công ty tài

chính nhận bán chứng khoán cho tổ chức phát hành trên cơ sởthoả thuận;

1.10.Tổ chức kiểm toán được chấp thuận là tổ chức được cấp giấy phép hành nghề kiểmtoán và được Uỷ

ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán cho tổchức phát hành;

1.11.Doanh nghiệp cổ phần hoá là doanh nghiệp Nhà nước, hoặc các loại hình doanhnghiệp khác thực hiện

cổ phần hoá.

2.Mệnh giá cổ phiếu và trái phiếu được ghi bằng đồng Việt Nam. Cổ phiếu có mệnhgiá thống nhất là 10.000

đồng, trái phiếu có mệnh giá tối thiểu là 100.000 đồnghoặc bội số của 100.000 đồng. Trong một đợt phát

hành trái phiếu của tổ chứcphát hành, trái phiếu có cùng kỳ hạn thì phải có cùng mệnh giá.

3.Cổ phiếu, trái phiếu phát hành ra công chúng để giao tại thị trường giao dịchtập trung được đăng ký tập

trung tại Trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc Sởgiao dịch chứng khoán.

4.Chứng chỉ cổ phiếu, chứng chỉ trái phiếu phát hành ra công chúng phải gồm cácnội dung chính sau đây:

4.1.Tên, trụ sở chính của tổ chức phát hành;

4.2.Số, ngành Giấy phép thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

4.3.Loại, mệnh giá, số sê-ri;

4.4.Số lượng cổ phần được phép phát hành (đối với cổ phiếu);

4.5.Lãi suất, kỳ hạn trả lãi, thời hạn trái phiếu (đối với trái phiếu);

4.6.Tên người sở hữu (trường hợp cổ phiếu, trái phiếu ghi danh);

4.7.Ngày phát hành;

4.8.Dấu và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị của tổ chức phát hành.

5.Trường hợp cổ phiếu, trái phiếu phát hành dưới dạng bút toán ghi sổ, người muacổ phiếu, trái phiếu được

cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

6.Cổ phiếu, trái phiếu được bán cho các đối tượng sau đây:

6.1.Các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, công dân Việt Nam, người Việt Nam định cưở nước ngoài;

6.2.Tổ chức, cá nhân nước ngoài.

7.Tỉ lệ cổ phiếu, trái phiếu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài nắm giữ trongmột tổ chức phát hành thực

hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

II. ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1.Điều kiện phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của

Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứngkhoán đối với tổ chức phát hành phát hành cổ phiếu lần đầu

ra công chúng gồm:

1.1.Là công ty cổ phần, doanh nghiệp cổ phần hoá;

1.2.Mức vốn điều lệ tối thiểu thực có tính đến ngày xin phép phát hành là 10 tỉđồng.



1.3.Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi trong 2 năm liên tục gần nhất tính đếnngày nộp hồ sơ xin phép

phát hành, tình hình tài chính lành mạnh, có triển vọngphát triển. Đối với doanh nghiệp cổ phần hoá, thời

gian 2 năm nói trên bao gồmcả thời gian trước khi thực hiện cổ phần hoá;

1.4.Có phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành được đại hộicổ đông thông qua;

1.5.Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) có kinh nghiệm quản lýkinh doanh;

1.6.Tối thiểu 20% vốn cổ phần của tổ chức phát hành phải được bán cho trên 100 ngườiđầu tư nước ngoài tổ

chức phát hành, trường hợp vốn cổ phần của tổ chức pháthành từ 100 tỉ đồng trở lên thì tỉ lệ tối thiểu này là

15% vốn cổ phần của tổchức phát hành;

1.7.Cổ đông sáng lập phải nắm giữ ít nhất 20% vốn cổ phần của tổ chức phát hành vàothời điểm kết thúc đợt

phát hành và phải nắm giữ mức này tối thiểu 3 năm, kể từngày kết thúc đợt phát hành;

1.8.Trường hợp cổ phần phát hành có tổng giá trị theo mệnh giá vượt 10 tỉ đồng thìphải có tổ chức bảo lãnh

phát hành.

2.Tổ chức phát hành phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn, ngoài việcphải đáp ứng các điều

kiện quy định tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6và 1.8 mục II Thông tư này, còn phải đáp ứng các điều

kiện sau đây:

2.1.Lần phát hành thêm phải cách lần phát hành trước ít nhất 1 năm tính từ thờiđiểm được cấp giấy phép

phát hành;

2.2.Giá trị cổ phiếu phát hành thêm không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưuhành.

3.Trường hợp phát hành cổ phiếu tăng vốn có kèm theo quyền mua cổ phiếu, tổ chứcphát hành phải nêu rõ

phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu trong Bản cáobạch bao gồm các nội dung sau đây:

3.1.Thời hạn thực hiện quyền;

3.2.Giá chuyển đổi, phương pháp tính toán;

3.3.Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu quyền mua cổ phiếu(nếu có).

III. ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1.Điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định tại Điều 8 Nghị định số48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của

Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứngkhoán đối với tổ chức phát hành phát hành trái phiếu ra công

chúng gồm:

1.1.Là doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, doanh nghiệp cổ phần hoá;

1.2.Mức vốn điều lệ tối thiểu thực có tính đến ngày xin phép phát hành là 10 tỉđồng;

1.3.Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi trong 2 năm liên tục gần nhất tính đếnngày nộp hồ sơ xin phép

phát hành, tình hình tài chính lành mạnh, có triển vọngphát triển. Đối với doanh nghiệp cổ phần hoá, thời

gian 2 năm nói trên bao gồmcả thời gian trước khi thực hiện cổ phần hoá;

1.4.Có phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành được đại hộicổ đông thông qua;



1.5.Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) có kinh nghiệm quản lýkinh doanh;

1.6.Tối thiểu 20% vốn cổ phần của tổ chức phát hành phải được bán cho trên 100 ngườiđầu tư ngoài tổ chức

phát hành, trường hợp vốn cổ phần của tổ chức phát hành từ100 tỉ đồng trở lên thì tỉ lệ tối thiểu này là 15%

vốn cổ phần của tổ chức pháthành.

1.7.Cổ đông sáng lập phải nắm giữ ít nhất 20% vốn cổ phần của tổ chức phát hành vàothời điểm kết thúc đợt

phát hành và phải nắm giữ mức này tối thiểu 3 năm, kể từngày kết thúc đợt phát hành;

1.8.Trường hợp cổ phiếu phat hành có tổng giá trị theo mệnh giá vượt 10 tỉ đồng thìphải có tổ chức bảo lãnh

phát hành.

2.Tổ chức phát hành phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn, ngoài việcphải đáp ứng các điều

kiện quy định tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,và 1.8 mục II Thông tư này, còn phải đáp ứng các điều

kiện sau đây:

2.1.Lần phát hành thêm phải cách lần phát hành trước ít nhất 1 năm tính từ thờiđiểm được cấp giấy phép

phát hành;

2.2.Giá trị cổ phiếu phát hành thêm không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưuhành.

3.Trường hợp phát hành cổ phiếu tăng vốn có kèm theo quyền mua cổ phiếu, tổ chứcphát hành phải nêu rõ

phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu trong Bản cáobạch bao gồm các nội dung sau đây:

3.1.Thời hạn thực hiện quyền;

3.2.Giá chuyển đổi, phương pháp tính toán;

3.3.Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu quyền mua cổ phiếu(nếu có).

III. ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1.Điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định tại Điều 8 Nghị định số48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của

cổ phần về chứng khoán và thị trường chứngkhoán đối với tổ chức phát hành phát hành trái phiếu ra công

chúng gồm:

1.1.Là doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, doanh nghiệp cổ phần hoá;

1.2.Mức vốn điều lệ tối thiểu thực có tính đến ngày xin phép phát hành là 10 tỉđồng;

1.3.Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi trong 2 năm liên tục gần nhất tính đếnngày nộp hồ sơ xin phép

phát hành, tình hình tài chính lành mạnh, có triển vọngphát triển. Đối với doanh nghiệp cổ phần hoá, thời

gian 2 năm nói trên bao gồmcả thời gian trước khi thực hiện cổ phần hoá;

1.4.Có phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành được Hộiđồng quản trị thông qua

đối với công ty cổ phần; hoặc cơ quan chủ quản chấpthuận đối với doanh nghiệp Nhà nước;

1.5.Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) có kinh nghiệm quản lýkinh doanh;

1.6.Tối thiểu 20% tổng giá trị trái phiếu xin phép phát hành phải được bán cho trên100 người đầu tư;

Trường hợp tổng giá trị trái phiếu xin phép phát hành từ 100tỉ đồng trở lên thì tỉ lệ tối thiểu này là 15% tổng



giá trị trái phiếu xin phépphát hành;

1.7.Phải có tổ chức bảo lãnh phát hành, trừ trường hợp tổ chức phát hành là tổ chứctín dụng;

1.8.Có cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với người đầu tư;

1.9.Xác định đại diện người sở hữu trái phiếu.

2.Trái phiếu phát hành theo điểm 1 trên đây có thể là trái phiếu không có đảmbảo, trái phiếu có đảm bảo và

trái phiếu chuyển đổi.

3.Trái phiếu có thể được đảm bảo một phần hoặc toàn bộ bằng một trong hai phươngthức sau:

3.1.Bảo lãnh thanh toán của Bộ Tài chính hoặc một tổ chức tài chính đối với doanhnghiệp Nhà nước;

3.2.Đảm bảo bằng tài sản đảm bảo của tổ chức phát hành hoặc một tổ chức thứ ba.

4.Trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo theo quy định tại điểm 3.2 mục IIIThông tư này, tổ chức phát

hành phải nêu rõ tỉ lệ đảm bảo và liệt kê chi tiếttài sản đảm bảo trong hồ sơ xin phép phát hành và có tài liệu

hợp lệ chứng minhnhững tài sản đảm bảo này thuộc quyền sở hữu của mình (hoặc của tổ chức thứ ba)và có

đủ giá trị thanh toán trái phiếu. Tài sản đảm bảo phải đáp ứng các yêucầu quy định tại các điểm 6, 7 và 8

mục III của Thông tư này.

5.Tài sản được phép dùng để đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu có đảm bảo gồm:

5.1.Các loại trái phiếu Chính phủ;

5.2.Các loại trái phiếu khác được các tổ chức bảo lãnh thanh toán cả tiền gốc vàlãi vô điều kiện;

5.3.Quyền sử dụng đất theo pháp luật về đất đai;

5.4.Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất;

5.5.Các cơ sở sản xuất kinh doanh như: nhà máy, khách sạn, cửa hàng, nhà kho; cáccông cụ, máy móc thiết

bị gắn liền với nhà máy, tàu biển, máy bay...

6.Tài sản dùng để đảm bảo quy định tại các điểm 5.4 và 5.5 mục III Thông tư nàyphải có hợp đồng bảo

hiểm.

7.Tài sản đảm bảo cho một đợt phát hành trái phiếu phải đáp ứng yêu cầu sau:

7.1.Giá trị tài sản đảm bảo tại các điểm 5.1 và 5.2 mục III Thông tư này tối thiểuphải bằng tổng giá trị trái

phiếu;

7.2.Giá trị tài sản đảm bảo tại các điểm 5.3, 5.4 và 5.5 mục III Thông tư này tốithiểu phải bằng 1,5 lần của

tổng số giá trị trái phiếu.

8.Việc đánh giá hoặc tính toán giá trị của tài sản đảm bảo phải được thực hiện nhưsau:

8.1.Tài sản đảm bảo tại các điểm 5.1 và 5.2 mục III Thông tư này được tính theo giáthấp nhất của một trong

các giá sau đây:

8.1.1.Giá thị trường;

8.1.2.Mệnh giá;


